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THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quảnlý hộ

chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị định số05/2000/NĐ-CP

ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnhcủa công dân Việt Nam.

 

Ngày 03 tháng 3 năm2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2000/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập

cảnh của côngdân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định). Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể

vềviệc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộchiếu công vụ ởtrong

nướcnhư sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thông tư này hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định liên quan đến đối tượngđược cấp, thời

hạn giá trị, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trách nhiệmquản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công

vụ (sau đây gọi chung là hộ chiếu) ở trong nước.

Việccấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ở nước ngoài không thuộc phạm vi điềuchỉnh của Thông tư

này.

2.Cục Lãnh sự và SởNgoại vụ thành phốHồ Chí Minh là cơ quan tiếp nhận hồ sơvà giải quyết

việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ở trong nước (sau đây gọi tắt làcơ quan

cấp hộ chiếu).

3.Mẫu con dấu cơ quan, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền quy định tạiĐiều 15 của Nghị

định cần được giới thiệu bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếutrước khi người có thẩm quyền ký văn

bản cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cán bộ,

viên chức) ra nướcngoài. Đối với người được ủy quyền cử hoặc cho phép cán bộ viên chức ra nước

ngoài,quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định, thì văn bản giới thiệu phải do Thủtrưởng cấp Bộ, tỉnh

ký và ghi rõ phạm vi ủy quyền.

4.Công dân Việt Nam phù hợp với Điều 7, 8 và Điều 10 của Nghị định, có yêu cầu đượccấp, gia hạn, sửa

đổi, bổ sung hộ chiếu có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho ngườikhác nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định
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và Thông tư này.

Trongtrường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan cấp hộ chiếu, người nộp hồ sơcần cung cấp thêm

thông tin hoặc xuất trình giấy tờ nhằm làm rõ về đối tượngyêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi; bổ sung hộ

chiếu.

5.Phù hợp với tính chất của mỗi chuyến đi ra nước ngoài, công dân Việt Nam chỉ đượcsử dụng một hộ

chiếu trong chuyến đi đó.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU (Điều 7, Điều 8 của Nghị định)

1.Người thuộc diện ra nước ngoài để thực hiện "nhiệm vụ chính thức" quyđịnh từ khoản 1 đến khoản 4

Điều 7 và Điều 8 là người được cơ quan, tổchức, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân hoặc

Công an nhân dângiao thực hiện các công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổchức,

doanh nghiệp nhà nước, đơn vị đó.

2.Người thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định là cán bộ từ cấpphòng trở lên và kế toán

trưởng của các doanh nghiệp nhà nước được thành lập vàhoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước

ngày 20/4/1995 (phải do Thủ tướngChính phủ hoặc Bộtrưởng, Chủ tịchUỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định thành lập).

3.Người thuộc diện "đi theo nhiệm kỳ công tác, quy định tại khoản 6 Điều 7và khoản 9 Điều 8 của Nghị

định là vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của thànhviên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, được

phép xuất cảnh và sống chungvới người đó thành một hộ trong nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại diện.

4.Người thuộc diện "đi theo hành trình công tác, quy định tại khoản 9 Điều 8của Nghị định là vợ hoặc

chồng, con dưới 18 tuổi của những người thuộc diện quyđịnh từ khoản 1 đến khoản 7 Điều 8 của Nghị

định, được phép đi cùng với ngườiđó trong chuyến công tác ra nước ngoài.

III. THỜI HẠN GIÁ TRỊ CỦA HỘ CHIẾU (Điều 5 của Nghị định)

1.Hộ chiếu cấp cho người thuộc diệnquy định tại khoản 7 Điều 7 và khoản 11 Điều 8

của Nghị định có thời hạngiá trị như sau:

1năm nếu thời gian công tác ở nước ngoài dưới 6 tháng;

2năm nếu thời gian công tác ở nướcngoài từ 6 tháng đến dưới 18 tháng;

5năm nếu thời gian công tác ở nướcngoài từ 18 tháng trở lên.

Hộ chiếu nói trên có thể được giahạn một lần với thời hạn phù hợp với thời hạn công

tác, nhưng không quá 3 năm.

2.Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 18tuổi thuộc diện quy định tại khoản 6 Điều 7 và

khoản 9 Điều 8 của Nghị định cóthời hạn giá trị tính đến ngày trẻ em đó đủ 18 tuổi,



nhưng không quá 5 năm.

IV. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU (Điều 10 của Nghị định)

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cần đượcthực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị

định và đáp ứng các yêu cầu sau:

1.Ảnh trong hồ sơ phải là 3 ảnhgiống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp mắt nhìn thẳng, đầu để

trần, không đeo kính mầu,chụp chưa quá 1 năm, trong đó 1 ảnh dán vào Tờ khai đóng

dấu giáp lai vào 1/4 ảnh, 2 ảnh đính kèm. Sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân,

Công an nhân dân, cánbộ, nhân viên các ngành có sắc phục riêng cần nộp ảnh mặc thường phục.

2.Văn bản cử hoặc cho phép đi nước ngoài cần:

Ghirõ họ tên, chức danh của người được cử hoặc cho phép đi nước ngoài, nước đến,thời gian ở nước

ngoài, mục đích, nguồnkinh phí cho chuyến đi;

Dongười có thẩm quyền quy định tại Điều 15 của Nghị định ký trực tiếp (không dùngchữ ký sao chụp) và

đóng dấu cơ quan;

Trườnghợp người đề nghị cấp hộ chiếu là cán bộ của doanh nghiệp nhà nước trực thuộcThủ tướng Chính

phủ, văn bản cử đi nước ngoài hoặc cho phép đì nước ngoài phảido Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với

thành viên Hội đồng quản trị) hoặc TổngGiám đốc (đối với Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ khác) ký

trực tiếp và đóng dấucủa doanh nghiệp đó.

Nếuvăn bản gồm 2 trang trở lên, thì phải đóng dấu giáp lai giữa các trang;

Nếucó sửa đổi, bổ sung trong văn bản, thì phải đóng dấu lên các sửa đổi, bổ sungđó.

3.Trường hợp cha, mẹ hoặc người đỡ đầu có yêu cầu cho trẻ em dưới 16 tuổi đi cùngđược cấp chung hộ

chiếu:

a)Nếu cha, mẹ hoặc người đỡ đầu là cán bộ viên chức thì văn bản cho phép họ đi nướcngoài phải ghi rõ

họ và tên, ngày tháng năm sinh của trẻ em đi kèm; tờ khaichung để cấp hộ chiếu phải dán ảnh trẻ em đó,

có đóng đấu giáp lai và xác nhậncủa Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cha, mẹ hay

ngườiđỡ đầu hoặc của Thủ trưởng công an phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trúhoặc tạm trú dài

hạn của trẻ em đó.

b)Nếu cha, mẹ hoặc người đỡ đầu không thuộc diện nêu tại khoản a nói trên, thì tờkhai chung để cấp hộ

chiếu phải dán ảnh trẻ em đó, có đóng dấu giáp lai và xácnhận của Trưởng công an phường, xã, nơi đăng

ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trúdài hạn của trẻ em đó.

4.Trường hợp đi theo hoặc đi thăm thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, quy định tại

khoản6 Điều 7 và khoản 9 Điều 8 của Nghị định, thì trong hồ sơ cần có thêm ý


